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C

1 Phạm Minh Nhất 14/7/1986
131 Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Tân An, TP. 

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
052086000937 0946514447 minhnhattvdl@gmai

l.com Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Ban QLDA đầu tư xây 

dựng Tp BMT

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

3 Đào Xuân Phương 19/7/1964
105 Y Ngông, phường 

Tân thành, TP. Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk

034064013978 0914131579 xuanphuongty@gm
ail.com Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Công ty TNHH Tư vấn 
Thiết kế Thiên ý

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
28/62021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

5 Trần Thị Hoài Linh 13/8/1984
TDP 11, P.Tân Thành, 

TP. Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

066184008413 0815834671 linhtranbmt85@gm
ail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng và QLDA Định giá xây dựng 2 Ban QLDA đầu tư xây 

dựng Tp BMT

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
26/9/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

6 Đinh Quốc Tuấn 27/5/1982
Số 126/57/8/29 Y Moal, 

TP. Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

044082008059 0905386162 dinhtuan.ks82@gma
il.com

Kỹ sư xây dựng 
DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Công ty TNHH TVXD 

Tuấn Tú QB

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
25/8/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Công ty TNHH TV và 
XD Sơn Hùng Anh 17/02/2023 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH0944534879 phamquochungdl@
gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng8 Phạm Quốc Hùng 10/4/1982

Số 86 Võ Thị Sáu, P.Tân 
Lập, TP. Buôn Ma Thuột, 

Đắk Lắk
051082015830

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 08 NĂM 2023
 (Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC ngày        /9/2023 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

4 Trần Thị Đào 20/10/1966

2 Trần Văn Bạn 12/01/1981
12 Phạm Hồng Thái, 

phường Tự an, TP. Buôn 
Ma Thuột, Đắk Lắk

052081013029 0947637676 tranban.bvtn@gmail
.com

Kỹ sư xây dựng 
DD-CN

Công ty TNHH Tư vấn 
đầu tư xây dựng CDI

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH09/08/2021

Số 05 thôn 13 xã Hòa 
Khánh, TP. Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk
075166009493 0913421174 tranthidao20101966

@gmail.com Kỹ sư xây dựng Tự do 12/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

7 Ngô Huỳnh Phong 04/12/1979
Số 128 Phạm Ngũ Lão, 

TP. Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

058079001017 0935790360 phongngo47@gmail
.com

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng Tp BMT 19/4/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH



9 Nguyễn Thanh Tùng 24/09/1995
số 79 Tổ 3 Khối 4, 

P.Khánh Xuân, TP. Buôn 
Ma Thuột, Đắk Lắk

066095019275 0814859595 tungksxd95@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
DD-CN

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Công ty TNHH Tư vấn 

kiến trúc Ban Mê

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
27/12/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

10 Trần Khắc Thủy 30/10/1972
Số 21 Nguyễn Đình 

Chiểu, P.Tân Lợi, TP. 
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

015072007107 0919430101 khacthuy1972@gma
il.com

Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng và Kỹ sư kỹ 

thuật xây dựng 
công trình giao 

thông

Định giá xây dựng 2 Công ty TNHH Sanh 
Chiến Gia hạn 08/7/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

11 Đồng Tuấn Anh 03/4/1989
Số 9/4 Nguyễn Lương 
Bằng, TP. Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk
066089011081 0906550560 tuananhxd07@gmai

l.com
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN Quản lý dự án 3

Trung tâm khuyến công 
và Tư vấn phát triển 
công nghiệp tỉnh Đắk 

Lắk

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
05/8/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

12 Phạm Thanh Ba 27/10/1968 Thôn 6, xã Hòa phú, TP. 
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 044068002792 0914304235 thanhbaminhduc@g

mail.com Kỹ sư Cầu đường
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dựng Minh Đức

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
27/7/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

14 Nguyễn Hồng Vũ 01/10/1983
TDP Tân bình, phường 

An lạc, Thị xã Buôn Hồ, 
tỉnh Đắk Lắk

066083007706 0968579879 nguyenhongvu0110
1983@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dựng Đắk Lắk

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
25/08/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

16 Phan Xuân Hóa 12/10/1978
Buôn Mduk, phường Ea 
Tam, Tp-BMT, tỉnh Đắk 

Lắk
046078010745 0976207633 xuanhuy2105@gma

il.com
Kỹ sư Điện kỹ 

thuật Định giá xây dựng 3 Ban QLDA đầu tư xây 
dựng Tp BMT

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
02/5/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

17 Trần Hoài Thanh 15/4/1994
TDP 7, Thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông Năng, 
tỉnh Đắk Lắk

066094009084 0886820494 tranhoaithanhxd@g
mail.com

Kỹ thuật công trình 
xây dựng Quản lý dự án 3 Ban QLDA đầu tư xây 

dựng Tp BMT

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
09/3/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

18 Tô Thanh Hoài 12/3/1987
70 Nguyễn Du, phường 

Tự an, Tp-BMT, tỉnh Đắk 
Lắk

054087006634 0941945959 tothanhhoaibmt@g
mail.com

Kỹ thuật xây dựng 
công trình CTT Quản lý dự án 3 Ban QLDA đầu tư xây 

dựng huyện CưKuin

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
16/6/2023 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

19 Nguyễn Thanh Vinh 30/7/1983
43 Nguyễn Cư Trinh, 

phường Tân thành, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

066083014001 0905272707 Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Công ty TNHH xây 

dựng Hồng Mã Gia hạn 27/12/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

20 Nguyễn Văn Cường 12/4/1989 TDP 9, phường Tự an, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk 040089043909 0973794086 nguyenvancuong124

@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Công ty TNHH xây 

dựng Lam Nguyên

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
27/12/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH052191002906 0349763079 lethihuynhnga0507

@gmail.com
Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Công ty TNHH TV và 
XD Nam Tây Nguyên 20/4/2021

066083013917 Công ty TNHH TV và 
XD Sơn Tuấn Tú QB 20/9/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

15 Lê Thị Huỳnh Nga 05/7/1991
Thị tứ Mỹ an, xã Tây 

bình, huyện Tây sơn, tỉnh 
Bình định

13 Đinh Ngọc Tú 13/01/1983
Thôn 1, xã Tân Cảnh, 

huyện Đắk Tô, tỉnh Kom 
Tum

0905386162 ctytuantuqb@gmail.
com

Kỹ sư Xây dựng -
CN



21 Lê Hữu Hiên 16/3/1990 Xã Diễm tường, huyện 
Diễm Châu, tỉnh Nghệ an 040090030589 0386054340 hienlena90@gmail.

com Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty TNHH xây 
dựng và Thương Mại 

Gia Mạnh Phát

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
04/2/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

22 Nguyễn Việt Duy 16/10/1982
xã Hành nhân, huyện 

Nghĩa hành, tỉnh quảng 
ngãi

051082010603 0942791881 vietduybk@gmail.c
om Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH xây 

dựng Thuận an

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
12/01/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Công trình 
Giao thông 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

26 Nguyễn Văn Tú 05/5/1983
TDP 1, Thị trấn Pơng 

Drang, huyện Krông Búk, 
tỉnh Đắk Lắk

066083005408 0942074449 tvxdbinhphu@gmail
.com Kỹ sư xây dựng Thiết kế Kết cấu công 

trình 3 Công ty TNHH TV và 
Xây dựng Bình phú

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
07/7/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

27 Nguyễn Trung Hiếu 06/7/1985
TDP 2, phường Khánh 

xuân, Tp-BMT, tỉnh Đắk 
Lắk

066085007489 0946295757 hieu.bmt.pn@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng và 
Công nghiệp

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Công ty TNHH Tư vấn 

kiến trúc Ban Mê

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
15/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 Gia hạn

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Gia hạn

Công ty TNHH TMV 
Tư vấn và Xây dựng 

Thái Ninh
28/6/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Kỹ sư Cầu đường

28 Nguyễn Văn Chưởng 17/9/1976
TDP 4, PHƯỜNG Tân 
tiến, Tp-BMT, tỉnh Đắk 

Lắk
034076020543 0985978128 chuong76@gmail.c

om Kỹ sư Cầu đường

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

25 Trần Văn Thảo 04/6/1990
768 Hùng vương, phường 

Thiện an, Tx-Buôn hồ, 
tỉnh Đắk Lắk

052090014789 0974319498 tvxdbinhphu@gmail
.com

054084007619 0935270015 tvxdbinhphu@gmail
.com Kỹ sư Xây dựng Công ty TNHH TV và 

Xây dựng Bình phú 04/8/2022

Kỹ sư Cầu đường Công ty TNHH TV và 
Xây dựng 4 12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

24 Nguyễn Thái Vương 22/02/1984
14 Hàm nghi, phường 
Đoàn kết, Tx-Buôn hồ, 

tỉnh Đắk Lắk

23 Lê Đình Thanh 27/3/1968 79 Y Wang, Tp-BMT, 
tỉnh Đắk Lắk 052068024106 0913343319

Công ty TNHH TV và 
Xây dựng Bình phú 24/11/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH



29 Nguyễn Xuân Trường 01/3/1970
TDP 2, Phường Ea Tam, 
TP. Buôn Ma Thuột, Đắk 

Lắk
036070019487 0982789218 tuvantruongthanhb

mt@gmail.com Kỹ sư Cầu đường Định giá xây dựng 2 Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng Trường thành Gia hạn 10/5/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Công trình 
Giao thông 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

33 Hồ Xuân Lý 31/5/1987 Thôn 5, xã Hòa Thắng, 
TP.BMT, tỉnh Đắk Lắk 066087015788 0979480284 xuanly.vnn@gmail.

com

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Công ty TNHH TVXD 

Quảng Đà Gia hạn 09/08/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

34 Trần Văn Vũ 10/01/1995 TDP 5, P.Tân Hòa, 
TP.BMT, tỉnh Đắk Lắk 066095003661 0941573673 tranvanvu2510@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 

giao thông
Định giá xây dựng 3 Ban QLDA ĐTXD 

TP.BMT

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
01/4/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

37 Trần Văn Phương 10/07/1980
Số 70/16 Hà Huy Tập, 

P.Tân Lợi, TP. Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

056080002606 0947697576 phuongcpco@gmai.
com

Kỹ sư xây dựng 
DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty CP Hoàng Phúc

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
25/01/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

32 Lê Thị Thanh Duyên 26/5/1986 Thôn 8, xã Hòa Thắng, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk

30 Vũ Thị Nga 18/12/1993 TDP 7, Thị trấn M'Drắk, 
tỉnh Đắk Lắk 034193002288

Công ty TNHH MTV 
Xây dựng và Dịch vụ 

Cường thịnh 
04/10/20220963963168 Kỹ sư Thủy lợi

0983803123 CA tỉnh Đắk Lắk36 Nguyễn Tấn Hoàng 03/10/1982
TDP 9, TT.Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk 
Lắk

240734247

Công ty TNHH TVXD 
và TM Tâm Thái Bình 09/8/2021

tanhoang.ng@gmail
.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Ban QLDA ĐTXD 
huyện Ea H'leo 17/3/2010

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH35 Nguyễn Quốc Thái 22/08/1984 0813314239 quocthai84xd@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN
Thôn 8, xã Cư Êbur, 

TP.BMT, tỉnh Đắk Lắk 042084017216

0943267377 ngocsonbmt86@gm
ail.com Kỹ sư Xây dựng Công ty TNHH Đầu tư 

Xây dựng HD 10/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH31 Trương Ngọc Sơn 26/4/1986

411 Quốc lộ 14, Thôn 6, 
xã Hòa thuận, Tp-BMT, 

tỉnh Đắk Lắk
066086014209

068186002321 0918817819 thanhduyenxd@gma
il.com Kỹ sư Cầu đường

Công ty Cổ phần Xây 
dựng và Dịch vụ 

Thương mại An Phát 
16/9/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

38 Vũ Tất Thành 10/03/1995
TDP 3, TT.Buôn Trấp, 
huyện Krông Ana, tỉnh 

Đắk Lắk
066095005585 0987890090 vutatthanhxd@gmai

l.com
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN
Công ty TNHH TV XD 

Vũ Minh Phát 10/08/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH



39 Nguyễn Bá Hồng 22/09/1983

Số 383/57/10 Nguyễn 
Văn Cừ, P.Tân Lập, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk

042083018040 0905388507
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty TNHH XD Nhà 

Cát

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
12/08/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

40 Võ Xuân Bình 10/04/1973
G51 Tôn Đức Thắng, 

P.Tân An, TP.BMT, tỉnh 
Đắk Lắk

066073004380 0963877555 vobinhcgc@gmail.c
om Kỹ sư Điện Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 2 Công ty Điện lực Đắk 
Lắk Gia hạn 15/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

41 Phan Thành Danh 18/11/1988
35B đường 10KC, thôn 1, 
xã Hòa Thuận, TP.BMT, 

tỉnh Đắk Lắk
066088007130 0382633627 anhduongxanhbmt

@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật điện - điện 

tử

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 2 Công ty Điện lực Đắk 

Lắk Gia hạn 15/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

42 Hồ Thái 07/02/1981
Số 197 Ama Khê, P.Tự 
An, TP.BMT, tỉnh Đắk 

Lắk
066081006455 0963460260 hothai0702@gmail.

com
Thạc sỹ Kỹ thuật 

điện
Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 2 Công ty Điện lực Đắk 
Lắk Gia hạn 09/6/2023 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

43 Nguyễn Tuấn Đạt 15/11/1988 Số 91/16 A5, xã Cư Êbur, 
TP.BMT, tỉnh Đắk Lắk 066088016188 0977749584 nguyentuandatevn@

gmail.com

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật điện - điện 

tử

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 2

Xí nghiệp thủy điện 
Đrây H'linh-Công ty 

dịch vụ điện lực Miền 
Trung

Gia hạn 27/12/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

44 Đặng Văn Hòa 08/11/1988
Thôn 4, xã Cưkty, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 
Lắk

066088014954 0969122422 hoach6@gmail.com Kỹ sư Điện Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 2

Điện lực Krông Bông- 
Công ty Điện lực Đắk 

Lắk
Gia hạn 09/12/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

45 Phan Ngọc Toàn 18/08/1982
Số 09 Tây Sơn, P.Tân 
Thành, TP.BMT, tỉnh 

Đắk Lắk
066082007171 0905702949 vietlongbmt@gmail.

com
Kỹ sư Điện công 

nghiệp
Thiết kế cơ - điện công 

trình công trình 3 Công ty TNHH Việt 
Long

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
10/3/2023 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

46 Đỗ Đình Khôi 01/10/1982 Thôn 8, xã Cư Êbur, 
TP.BMT, tỉnh Đắk Lắk 054082009387 0978696379 vietlongbmt@gmail.

com
Kỹ sư Điện khí hóa 

- Cung cấp điện
Thiết kế cơ - điện công 

trình công trình 3 Công ty TNHH Việt 
Long

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
05/12/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

47 Lê Xuân Hiền 11/5/1994
Phước Thọ 1, xã Ea Phê, 
huyện Krông Pắc, Đắk 

Lắk
066094013641 0911880089 vietlongbmt@gmail.

com TC Điện kỹ thuật Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 3 Công ty TNHH Việt 

Long Gia hạn 08/7/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

48 Đặng Ngọc Đức 28/6/1961
Số 47 Nam Quốc Cang, 
P.Thành Nhất, TP.BMT, 

Đắk Lắk
045061002132 0908047050 vietlongbmt@gmail.

com
Kỹ sư Điện kỹ 

thuật
Thiết kế cơ - điện công 

trình công trình 3 Công ty TNHH Việt 
Long Gia hạn 12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

49 Giáp Nguyên Hiếu 01/7/1988 Thôn 10, xã Hòa Thắng, 
TP.BMT, Đắk Lắk 066088015790 0827071787 vietlongbmt@gmail.

com CĐ Điện kỹ thuật Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 3 Công ty TNHH Việt 

Long Gia hạn 21/5/2023 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

51 Nguyễn Hoàng 25/5/1987 Thôn Cao Thành, xã Ea 
Kao, TP.BMT, Đắk Lắk 042087006384 0948453207 hoangxd87@gmail.

com Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án 3 Công ty TNHH TVXD 
TCON

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thiết kế Kết cấu công 
trình 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

50 Nguyễn Thị Phượng 25/06/1991 TDP 3, P.Thành Nhất, 
TP.BMT, tỉnh Đắk Lắk 036191014610 0854124567 phuongnt2506@gm

ail.com
Kỹ sư kỹ thuật tài 

nguyên nước
Công ty TNHH TVXD 

TCON 09/8/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

52 Hồ Quang Thoại 03/4/1989
Lộc Giang, Ân Tường 
Đông, Hoài Ân, Bình 

Định
052089005056 0934926477 hoquangthoai.77@g

mail.com
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình
Công ty TNHH TVXD 

TCON 11/7/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH



Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Công trình 
Giao thông 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Gia hạn

55 Nguyễn Thành Nam 28/6/1981
Số 92/43E Nguyễn Xuân 
Nguyên, TP.BMT, Đắk 

Lắk
066081005589 0914459797 caocaonam@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN Định giá xây dựng 3
Công ty CP TV và Khảo 

sát xây dựng Tây 
Nguyên

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
09/09/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

58 Cao Minh Ngọc 04/04/1991 Xã Diễn Lộc, huyện Diễn 
Châu, tỉnh Nghệ An 040091027851 0985698200 minhngoc1991xd@

gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty TNHH Gia 

Phong

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
01/02/2023 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

53 Nguyễn Hải Tiến 28/10/1985 TDP 7, P.Thiện An, 
Tx.Buôn Hồ, Đắk Lắk 066085009451 0903281085 dongtienkstkxd@g

mail.com

Kỹ sư cầu đường + 
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Công ty TNHH Tư vấn 
khảo sát thiết kế xây 

dựng Đồng Tiến
25/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

54 Ngô Quang Thức 18/4/1988
Số 69/8 Đồng Sỹ Bình, 
P.Tân Thành, TP.BMT, 

Đắk Lắk
066088010385 0943473413 quangthucxdqt@gm

ail.com
Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật xây dựng

Công ty TNHH TV 
ĐTXD Nhà Việt 24/6/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

56 Hồ Ngọc Nam 30/7/1998 Thôn Quảng Đà, Đắk Sôr, 
Krông Nô, Đắk Nông 067098002646 0395644711 hongocnam05@gma

il.com
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Công ty TNHH TV 
ĐTXD Nhà Việt 12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

57 Nguyễn Công Hoàng 02/02/1996
Thôn 5, xã Cưkty, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 
Lắk

066096005184 0346899529 nguyenconghoang95
29@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Công ty TNHH TV 
ĐTXD Nhà Việt 23/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

59 Diêu Hoàng Lân 26/4/1987 Số 35 Trần Phú, TP.BMT, 
Đắk Lắk 066087013690 0944317273 Kỹ sư xây dựng Công ty CP TVXD Đắk 

Lắk 12/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH



Giám sát công trình 
NN&PTNT 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát công trình 
NN&PTNT 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

62 Nguyễn Trần Hoàng 
Phương 01/10/1980

Số 98 Nguyễn Đức Cảnh, 
P.Thắng Lợi, TP.BMT, 

Đắk Lắk
066080004557 0913473698 nguyenphuongbmt

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty TNHH MTV 
XD Nguyên Phương 

Ban Mê
Gia hạn 08/7/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

60 Trang Thanh Quốc 20/7/1991 Thôn 9, xã Hòa Thắng, 
TP.BMT, Đắk Lắk 066091011224 Tự do 30/5/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

040073021099 0914250185 ngoclongb8@gmail.
com Kỹ sư thủy lợi

0949975736 quocktct@gmail.co
m Kỹ sư thủy lợi

Ban QLDA ĐTXD công 
trình GT và NNPTNT 

tỉnh Đắk Lắk
30/5/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH61 Phan Ngọc Long 19/12/1973 TDP 9, P.Tân Lập, 
TP.BMT, Đắk Lắk
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